Bài 5
VIỆT TỔ PHÂN ĐĂNG THIỀN
TÔNG QUY NGƯỠNG
Thiền tông thường gọi Việt Tổ Đăng Thiền là Siêu Phật Việt Tổ, nghĩa là chẳng phải siêu Phật, mà còn phải việt Tổ. Phân Đăng là năm tông chia truyền ngọn đèn thiền. Vào thời Tổ Đạt-ma, ngài đã có nói qua câu Một hoa nở năm cánh. Do đó, năm nhà chia truyền ngọn đèn thiền, là do Tổ Đạt-ma đã dự báo.
Thiền tông đã phát đạt đến thời kỳ này, hoàn toàn là nhờ vào tài năng của các vị đương thời. Vả lại có câu Trí bằng thầy kém thầy nửa đức, trí hơn thầy mới kham đảm đương. Đối với câu hỏi Ý Tổ sư từ Ấn Độ sang, liền nói sao chẳng hỏi ý của chính mình, khiến cho người tham học, mỗi mỗi siêu thiên siêu địa không bị che lấp. Do đó, có Đức Sơn quở Phật mắng Tổ, Lâm Tế không chịu lễ bái Phật, Tổ, đồng thời cùng xuất hiện.
Năm nhà bảy phái của Thiền Tông được nói đến ở đây, đều là chỉ cho tình huống phân tông phân phái của Nam Tông từ Lục Tổ Huệ Năng trở về sau. Từ Sơ tổ Đạt-ma truyền qua năm đời đến Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, sau Tổ Hoằng Nhẫn lại phân hai phái Bắc Tông Thần Tú và Nam Tông Huệ Năng. Bắc Tông lưu hành ở phương Bắc truyền qua vài đời rồi đoạn dứt. Nam Tông lưu hành ở phương Nam, truyền bá rộng rãi, sửa đổi lại cách thức thầy trò truyền riêng, thường thường một thầy truyền cho vài đệ tử, mỗi người trở thành một nhà. Do đó, càng diễn biến càng phồn thịnh, thiền phong bủa khắp Trung Quốc, mỗi vị chuyên hoằng giáo thuyết của thầy mình, rồi tự lập thành một nhà, bèn có năm nhà là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Bảy phái là, vào đời thứ sáu của Tông Lâm Tế là Thiền sư Thạch Sương Sở Viên lại phân thành phái là Hoàng Long Huệ Nam và Dương Kỳ Phương Hội, đó là năm nhà bảy phái. Trong số đó, Tông Quy Ngưỡng là dứt truyền sớm nhất, Tông Tào Động chỉ còn yếu ớt, có ba tông Vân Môn, Lâm Tế, Pháp Nhãn đến đời Tống vẫn rất hưng thịnh. Đến cuối đời Thanh đầu Trung Hoa Dân Quốc, Tông Lâm Tế truyền bá khắp thiên hạ, Tông Tào Động chỉ còn ở một chốn. Song sự hưng suy của tông phái, chẳng phải do giáo pháp có mạnh yếu, mà chỉ do có được người tiếp nối hay không mà thôi. Năm nhà bảy phái phân chia, chỉ bởi gia phong không đồng mà có sai biệt, không phải tông chỉ hay giáo nghĩa có khác nhau.
Tông Quy Ngưỡng là một tông phái thành lập sớm nhất trong Thiền tông, lấy Lục Tổ Huệ Năng làm đại biểu. Do vì người khai sáng tông này là Linh Hựu và đệ tử là Huệ Tịch, trước sau ở Quy Sơn tại Đàm Châu (nay thuộc phía tây huyện Đinh Hương, tỉnh Hồ Nam) Ngưỡng Sơn ở Viên Châu (nay thuộc phía nam huyện Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây), nêu lên tông phong của một nhà, đời sau gọi là tông Quy Ngưỡng.
I. QUY SƠN LINH HỰU (771-853)
Thiền sư Linh Hựu là con họ Việt ở Phước Châu, năm 15 tuổi xuất gia với luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện trong quận, thọ giới ở chùa Long Hưng tại Hàng Châu,   23 tuổi đi tìm học đến Giang Tây, tham lễ Thiền sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng. Một hôm, Sư đứng hầu đến khuya, Bách Trượng bảo: “Ông vạch trong lò xem có lửa không?” Sư đến vạch tìm xong, nói: “không có lửa.” Bách Trượng đứng lên vạch sâu vào lò có được chút lửa, Ngài đưa lên cho Sư bảo: “Cái này chẳng phải là lửa sao?” Sư nhân đó phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ hiểu. Bách Trượng nói: “Đây là con đường tạm thời thôi. Kinh nói: Muốn biết nghĩa Phật tánh, nên quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến, như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới hiểu vật của mình không từ bên ngoài có được. Cho nên Tổ sư dạy: Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Chỉ là không có tâm phàm, thánh hư dối, tâm pháp xưa nay vốn tự đầy đủ. Nay ông đã như thế, nên khéo giữ gìn.”
II. NGƯỠNG SƠN HUỆ TỊCH (814-890)
Thiền sư Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn, người ở Hoài Hóa Thiều Châu, họ Diệp. Vào năm 15 tuổi Sư định xuất gia, nhưng cha mẹ không cho phép. Hai năm sau, sư chặt hai ngón tay, đến quỳ trước cha mẹ, phát thệ tìm học chánh pháp, để báo đáp lại ân của cha mẹ sinh thành khó nhọc, cha mẹ mới chấp nhận. Sư liền đến nương với Thiền sư Thông ở chùa Nam Hoa xuất gia, chưa thọ giới cụ túc nhưng Sư đã đi các nơi tham học. Đầu tiên Sư đến yết kiến ngài Đam Nguyên, đã tỏ hiểu được huyền chỉ. Sau đó tham học với Quy Sơn, mới đạt đến chỗ sâu xa.
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔNG QUY NGƯỠNG
Ở trong năm nhà của Thiền tông, tông Quy Ngưỡng hưng thịnh rất sớm, nhưng suy vong cũng tương đối sớm. Dòng mạch pháp ấy lưu truyền ước khoảng 150 năm.
1. Sự sâu kín của Quy Ngưỡng
Tông phong của Tông Quy Ngưỡng, vi tế kỹ lưỡng mật thiết, thầy xướng trò hòa, sự lý đồng hành. Lời nói về thể và dụng bên ngoài giống như chống trái mà trong thầm khế hợp nhau. Trong quyển “Nhân Thiên Nhãn Mục” nói: “Tông Quy ngưỡng là cha từ bi con hiếu thảo, trên ra lệnh dưới vâng theo; ông muốn ăn cơm, ta liền dâng món ngon, ông muốn qua sông, ta liền chèo thuyền; cách núi thấy khói, liền biết có lửa; cách tường thấy sừng, liền biết là trâu.” Cũng là ý vuông tròn thầm khế hợp. Trong quyển “Ngũ Gia Tham Tường Yếu Lược Môn” nói: “Tông Quy Ngưỡng sáng tỏ tác dụng.” Như trích đoạn sau đây, khi toàn chúng đi hái trà, Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn rằng: “Trọn ngày hái trà, chỉ nghe tiếng nói của con mà chẳng thấy hình con, hãy hiện bổn hình để thấy nhau.” Ngưỡng Sơn rung cây trà. Quy Sơn nói: “Con chỉ được dụng của nó, chẳng được thể của nó.” Ngưỡng Sơn nói: “Chưa biết Hòa Thượng như thế nào?” Quy Sơn im lặng giây lâu. Ngưỡng Sơn nói: “Hòa Thượng được thể của nó, chẳng được dụng của nó.” Quy Sơn nói: “Tha con ba mươi gậy.” Ngưỡng Sơn nói: “Hòa Thượng đánh thì con chấp nhận, nếu con đánh thì bảo ai chấp nhận đây?” Quy Sơn nói: “Tha con ba mươi gậy.” Đây tức là chỉ thú “Sáng tỏ tác dụng luận thân sơ làm yếu chỉ”. Lại nữa, như trong “Quy Tâm Lục” nói: “Gia phong của Quy Ngưỡng, cơ dụng viên dung, trong thất nghiệm người, câu nói có khả năng như hàm hổ.” Lại trong “Ngũ Gia Tông Chỉ Toát Yếu” nói: “Tông phong Quy Ngưỡng, cha con một nhà, thầy xướng trò hòa. Nói nín chẳng lộ, tối sáng theo nhau, thể dụng cùng bày, lấy người không lời làm tông, tướng tròn làm sáng tông chỉ.”
Đại cơ đại dụng của Bách Trượng truyền xuống Hoàng Bá và Lâm Tế nhưng Quy Ngưỡng thì được thâm cơ thâm dụng. Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, cha xướng con họa, Tông phong nổi tiếng là sâu kín cũng không do đâu mà sáng tỏ. 
2. Viên tướng (tướng tròn)
Ngưỡng Sơn lúc đầu còn là Sa-di đến tham vấn Đam Nguyên đã ngộ được đại chỉ của Thiền tông. Một hôm, Đam Nguyên đem chín mươi sáu viên tướng (tướng tròn) của Quốc sư Huệ Trung đã truyền, trao lại cho Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn một phen xem qua bèn đem đốt. Qua mấy hôm, Đam Nguyên dặn Ngưỡng Sơn:
- Chín mươi sáu viên tướng của Quốc sư Huệ Trung là từ chư Tổ ở trên truyền xuống, ngươi cần phải khéo giữ gìn.
Ngưỡng Sơn thưa:
- Con đã đốt quách rồi!
Đam Nguyên hỏi:
- Tại sao con lại đốt?
Ngưỡng Sơn thưa:
- Dùng được thì đốt, không nên câu chấp! Nếu Hòa Thượng cần, thì con có thể vẽ lại nó.
Sư vẽ lại đem trình Đam Nguyên. Hôm sau, Đam Nguyên thượng đường thử nghiệm lại Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn làm tư thế trình xong, chắp tay đứng. Đam Nguyên liền lấy hai tay giao nhau nắm lại để khai thị sư. Ngưỡng Sơn liền tiến tới trước ba bước làm tư thế người con gái lễ bái.
Ngưỡng Sơn lúc còn ở chỗ ngài Đàm Nguyên, có nhận lãnh 97 thứ tướng tròn. Về sau ở chỗ ngài Quy Sơn, do tướng O mà đốn ngộ. Ngưỡng Sơn nói: “Ta ở chỗ Đam Nguyên được thể, ở chỗ Quy Sơn được dụng. Chủ khách đối lập, hoặc vẽ tướng Ngưu     (   )
 hoặc vẽ tướng Phật (   ) hoặc vẽ tướng nhân (   ) hoặc vẽ tướng vạn (  ), có nghĩa gần có nghĩa rộng, các thứ biểu hiện, mọi người không thể lường”.  
3. Cơ phong
Một hôm, Ngưỡng Sơn hỏi:
- Thế nào là chỗ ở của chân Phật?
Qui Sơn đáp:
- Dùng cái diệu trí tư duy mà không tư duy, để tư duy trở lại cái tinh anh sáng suốt vô cùng, tư duy hết , trở về bản nguyên, tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, là chơn Phật như như.
Ngưỡng Sơn ngay nơi lời nói này đại ngộ. Từ đây, Sư hầu hạ Qui Sơn hơn mười lăm năm, về sau, trở thành tông Qui Ngưỡng.
Một hôm, Ngưỡng Sơn từ trong ruộng về. Qui Sơn hỏi: 
- Từ đâu về?
Ngưỡng Sơn đáp:
- Từ trong ruộng về.
Qui Sơn hỏi: 
· Trong ruộng nhiều người hay ít người?
Ngưỡng Sơn cắm cái mai rồi đứng. Qui Sơn bảo:
· Hôm nay ở Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ tranh.
Ngưỡng Sơn nhổ cái mai lên rồi đi.
Thầy trò Qui Ngưỡng đối với loại cơ phong này, nói chẳng xiết được.
· Một hôm, Hoàng Bá sai Lâm Tế mang thư đến Qui Sơn, khi đó Ngưỡng Sơn làm tri khách ở chỗ Qui Sơn, tiếp nhận thư rồi, sư nói với Lâm Tế:
- Đây là thư của Hoàng Bá hay của ông?
Lâm Tế đưa tay đánh, bị Ngưỡng Sơn nắm tay lại nói:
· Biết việc này thì được.
Lâm Tế đến chỗ sư là muốn gặp sư để đánh, nhưng khi gặp Ngưỡng Sơn lại động tay chẳng được. Do đây có thể thấy được, Thiền pháp của Ngưỡng Sơn rất cao.
Về sau, Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn:
· Bách Trượng từ chỗ Mã Đại Sư được đại cơ đại dụng, còn có người nào được nữa chăng?
Ngưỡng ơn đáp:
· Hoàng Bá được đại cơ, Lâm Tế được đại dụng.
Qui Sơn bèn ấn khả.
· Một hôm, có vị la-hán đến hỏi đạo, Ngưỡng Sơn dùng viên tướng (tướng tròn) để dạy, la-hán làm lễ, bay lên hư không mà đi. Về sau, có một vị la-hán nữa đến, sau một phen vấn đáp, vị ấy nói:
· Ta đến Đông Độ lễ Văn-thù đến gặp lại là Tiểu Thích-ca.
Tông này bèn gọi Ngưỡng Sơn là Tiểu Thích-ca.
· Lại có thiền sư Văn Hỷ đi đến núi Ngũ Đài, giữa đường gặp một ông già, Văn Hỷ hỏi:
· Ở đây Phật Pháp trụ trì thế nào?
Ông già đáp:
· Rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh ở chung.
Hỏi:
· Chúng nhiều ít?
Đáp:
· Trước ba ba, sau ba ba.
Hôm sau thức dậy chẳng thấy ông già trong phòng, mà chỉ thấy Văn-thù cỡi sư tử trị trong hư không. Văn Hỷ về sau đến tham vấn Ngưỡng Sơn được ngộ. Ở chỗ Ngưỡng Sơn làm phạn đầu (nấu cơm). Một hôm, sư nấu cơm, hơn bốc lên lại thấy Văn-thù hiện thân, sư lấy đũa bế đánh Văn-thù và nói: 
· Văn-thù tự Văn-thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ, hôm nay làm hoặc loạn ta chẳng được.
Văn-thù nói kệ:
Khổ qua liên căn khổ
Điềm qua triệt đới điềm
Tu hành tam đại kiếp
Khước bị Lão Tăng hiềm
(Dưa đắng gốc vẫn đắng
Dưa ngọt rễ cũng ngọt
Tu hành ba đại kiếp
Còn bị Lão Tăng đánh)
· Quy Sơn cùng Sư du hành, bỗng chim tha quả hồng chín đánh rơi trước mặt. Qui Sơn vội lượm quả hồng đưa Sư, Sư nhận quả hồng đi lại nước rửa, rửa xong, Sư dâng Qui Sơn. Qui Sơn bảo: Ở chỗ nào con được quả này? Sư thưa: Đây là đạo đức của Hòa Thượng cảm nên. Qui Sơn nói: Con đâu phải không có! Liền bèn bẻ nửa quả hồng cho Sư.
· Sư đến phiên chăn trâu dưới sườn núi, thấy một vị Tăng lên núi không bao lâu lại xuống. Sư bèn hỏi: Thượng tọa sao không lưu lại trong núi? Tăng nói: Chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Sư hỏi: Có nhân duyên gì thử nói xem? Tăng nói: Hòa Thượng hỏi tôi tên gì, tôi đáp Qui Chân. Hòa Thượng hỏi Qui Chân ở đâu, tôi đáp không được. Sư bảo: Thượng tọa trở lên thưa với Hòa Thượng con nói được, Hòa thượng hỏi nói thế nào, chỉ đáp: Trong mắt, trong tai, trong mũi! Vị Tăng trở lại nói đúng như Sư dạy. Qui Sơn quở: Kẻ nói suông vô ích, đây là lời thiện tri thức của năm trăm người.
· Sư nằm mộng thấy vào nội viện của đức Di-lặc, trong nhà Tăng các tòa đều có người ngồi, chỉ có tòa thứ hai trống, Sư liền lên tòa ngồi. Có vị Tôn giả bạch chùy (khai kiểng)  rằng: Hôm nay tòa thứ hai nói pháp. Sư đứng dậy bạch chùy rằng: Pháp Đại thừa ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe! lắng nghe! Chúng giải tán đi.
Sư thức giấc đem việc ấy thuật lại Qui Sơn bảo:
· Con đã vào vị thánh. Sư lễ tạ.
· Sư vẫn theo Qui Sơn ngót mười lăm năm. Được Qui Sơn mật ấn, Sư lãnh chúng ở núi Vương Mãng. Hóa duyên ở đây không hợp, Sư dời đến Ngưỡng Sơn, học chúng đua nhau đến đấy rất đông.
· Sư về Qui Sơn thăm, Linh Hựu hỏi:
· Con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến; biết có chẳng biết có, đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, là nghĩa học là huyền học, con thử nói xem.
Sư thưa:
· Con có chỗ kinh nghiệm, khi thấy Tăng các nơi đến liền dựng phất tử dậy, hỏi y: các nơi lại nói cái này hay chẳng nói. Lại bảo, ý lão túc các nơi thế nào.
Linh Hựu khen:
· Đây là nanh vuốt trong Tông môn từ trước!
Linh Hựu lại hỏi:
· Chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có?
Sư thưa:
- Con có chỗ kinh nghiệm, lúc ấy có vị Tăng đi qua trước mặt, Sư gọi: Xà lê!? Vị Tăng xoay đầu lại. Sư thưa: Bạch Hòa thượng cái này là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa.
Linh Hựu bảo:
· Đây là một giọt sữa sư tử, làm tan sáu đấu sữa lừa.
Thời của Qui Sơn và Ngưỡng Sơn, người nghe pháp được ngộ tuy nhiều, nhưng tông của các ngài chỉ truyền lại có năm đời là dừng. Qui Sơn Hựu truyền cho Ngưỡng Sơn Tịch, Ngưỡng Sơn truyền cho Nam Tháp Dũng, Dũng truyền cho Tư Phước Bảo, Bảo truyền cho Tư Phước Thúy.
Tóm lại, tông này môn phong nghiêm cẩn, chỗ tiếp dẫn người học xem như mênh mông vô bờ bến, mà kỳ thực thì sâu xa tế mật, sự lý cùng hành. Trong năm nhà của Thiền tông thì Tông Quy Ngưỡng hưng khởi sớm nhất và suy vong cũng sớm nhất. Sự truyền thừa đời thứ 6 trở đi không thấy chép lại trong sử sách, im bặt tăm hơi, pháp mạch kéo dài khoảng 150 năm (Từ cuối nửa đời Đường đến những năm đầu đời Bắc Tống)
IV. BIỂU ĐỒ TRUYỀN THỪA 
	


BIỂU ĐỒ 6: TÔNG QUI NGƯỠNG




Như Bảo





Huệ Thanh





Toàn Phó





Thiền Sư Huy





Diễn Giáo





Vô Nhiễm





Quang Dũng





Thuận Chí





Quang Mục





Trí Nhàn





Huệ Tịch





Linh Hựu


(Tổ Qui Ngưỡng)





Từ Đạt





Kế Triệt





Pháp Mãn





Thiền sư Viên








� Trong ngoặt (   )  là chữ Hán cổ.
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